TRƯỜNG TH&THCS CÀ NÀNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI HSG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	ĐỀ DỰ BỊ  


ĐỀ THI 
Giao lưu học sinh giỏi cấp trường năm học: 2022 – 2023
Môn: Vật lí 8
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(5 điểm): 
        Một người đi xe đạp trong 
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 đoạn đường đầu đi với vận tốc v1 = 8km/h,  
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 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc v2 = 10km/h. Đoạn đường còn lại người ấy đi với vận tốc v3 = 12km/h. Tính vận tốc trung bình của người ấy trên cả đoạn đường.
Câu 2. (2 điểm): Áp suất khí quyển tại huyện Quỳnh Nhai đo được là 704mmHg. Hãy tính áp suất này ra N/m2. Biết trọng lượng riêng của Thủy ngân (Hg) là 136000N/m2.
Câu 3. (5 điểm): Một miếng chì có khối lượng 100g và một miếng đồng có khối lượng 200g cùng được đun nóng đến 1000C rồi thả vào một chậu nước, nhiệt độ cuối cùng của nước là 600C. Biết nhiệt dung riêng của chì, đồng và nước lần lượt là c1 = 130J/kg.K, c2 = 380J/kg.K, c3 = 4200J/kg.K.
a) Tính nhiệt lượng nước thu vào.

b) Nếu khối lượng của nước m3 = 45g. Tìm nhiệt độ lúc đầu của nước.

Câu 4.(3 điểm): Cho mạch điện mắc như hình vẽ:
	a) Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1 = 0,2A, qua đèn Đ3 là  I3 = 0,35A. Tìm cường độ dòng điện qua đèn Đ2.
b) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 12V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2.
	


c) Nếu một trong ba đèn bị cháy, thì các đèn còn lại có sáng không ?
Câu 5.(3 điểm):
	          Một gương phẳng hình tròn đường kính 10cm đặt trên bàn cách trần nhà 2m, mặt phản xạ hướng lên trên. Ánh sáng từ một bóng đèn pin (xem là nguồn sáng điểm) nằm sát trần nhà (như hình vẽ bên). Hãy xác định vùng phản xạ của gương lên trần nhà và tính diện tích vùng sáng phản xạ đó.
	



Câu 5.(2 điểm): Cho một ống thủy tinh hình chữ U rỗng, hở hai đầu, một cốc đựng nước nguyên chất, một cốc đựng dầu (không hòa tan với nước), một thước chia độ tới mm. Em hãy lập phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của dầu ?
--------------------------------------Hết------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ DỰ BỊ
THI  CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP  TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÍ 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (5 đ)

	Gọi chiều dài cả quãng đường là s (km), s > 0.

Thời gian người đi xe đạp đi hết 
[image: image3.wmf]1

4

 đoạn đường đầu là:

               t1 = 
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Thời gian người đi xe đạp đi hết 
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 đoạn đường tiếp theo là:

               t2 = 
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Thời gian người đi xe đạp đi hết 
[image: image7.wmf]2

4

 đoạn đường tiếp theo là:

               t3 = 
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Thời gian người đi xe đạp đi hết cả đoạn đường là:

              t = t1 + t2 + t3 =  
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Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả đoạn đường là:

             
[image: image13.wmf]480

10,2

47

47

480

tb

ss

v

s

t

===»

 (km/h)
	1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

	Câu 2 (2 đ)

	- Đổi 704mm Hg= 0,704mHg                                
- Do áp suất khí quyển tại Quỳnh Nhai bằng với áp suất gây ra ở đáy cột thủy ngân cao 0,704m nên áp suất khí quyển tại Quỳnh Nhai là:  

P = d.h = 136000. 0,704 = 95744 (N/m2)                
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	Câu 3

(5 đ)

	a) Nhiệt lượng miếng chì tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:
        Q1 = m1c1(t1 – t) = 0,1.130.(100 – 60) = 520 (J)
Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:

        Q2 = m2c2(t2 – t) = 0,2.380.(100 – 60) = 3040 (J)

Nhiệt lượng của chì và đồng tỏa ra là:

        Q1 + Q2 = 520 + 3040 = 3560 (J)

Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng chì và đồng tỏa ra:

           Q3 = Q1 + Q2 = 3560 (J)

b) Nhiệt lượng nước thu vào là:

             Q3 = m3.c3.(t –  t3) 
      3560 (J) = 0,045.4200.(60 – t3)  
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 t3 = 41,160C.

   Vậy nhiệt độ lúc đầu của nước là 41,160C.
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	Câu 4 (3đ)


	a) Cấu tạo mạch: (Đ1//Đ2) nt Đ3.

Ta có I3 = I1 + I2 
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 I2 = I3 – I1 = 0,35 – 0,2 = 0,15 (A).

b) Vì đoạn mạch gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2 thì U2 = U1 = 12V.               Vậy U2 = 12V.

c) - Nếu đèn Đ1 bị cháy thì đèn Đ2 và Đ3 vẫn sáng.

-  Nếu đèn Đ2 bị cháy thì đèn Đ1 và Đ3 vẫn sáng.

- Nếu đèn Đ3 bị cháy thì đèn Đ1 và Đ2 không sáng.
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	Câu 5 (3 đ)
	- Hình vẽ đúng:

- Sau khi vẽ các tia phản xạ từ mép gương lên trần nhà, ta thấy:

   + Trong 
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	+ Đường kính vùng sáng trên trần nhà là 20cm.

+ Diện tích vùng sáng do gương phản xạ trên trần nhà là:  
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Vậy diện tích vùng sáng do gương phản xạ trên trần nhà là 314cm2.
	

	Câu 6 (2 đ)
	1. Phương án tiến hành thí nghiệm:
+ Rót nước vào trong ống nghiệm chữ U

+ Rót dầu vào một nhánh, dầu nổi lên trên mặt nước.

+ Đo chiều cao của cột dầu h1 và đo chiều cao chênh lệch cột nước h2 ở hai nhánh.

2. Vận dụng công thức để tính:  

                       PB = PA 
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     Trong đó, d1 là trọng lượng riêng của dầu ( N/m3)

           d2 là trọng lượng riêng của nước ( N/m3)

           h1 là chiều cao của cột dầu ( m )
           h2 là chiều cao của cột nước ( m )
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Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác nếu đúng, đủ thì vẫn chấm điểm tối đa.
Đ3





Đ1





Đ2





B





A





A





B





S





M





N








_1584991838.unknown

_1584995131.unknown

_1584997119.unknown

_1584997600.unknown

_1677483220.unknown

_1677483729.unknown

_1584997576.unknown

_1584995785.unknown

_1584991895.unknown

_1584991953.unknown

_1584991848.unknown

_1584991578.unknown

_1584991636.unknown

_1584991816.unknown

_1584991605.unknown

_1584986576.unknown

_1584991494.unknown

_1584986529.unknown

